
TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 
  Bản án số: 137/2023/HSST 

  Ngày:13/11/2023                           

                                               

                                                NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

         TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG-TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B   u n   ả   u 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1.Ông: Nguyễn Trọng D   

                                         2.B : Nguyễn T ị Bíc  Lam 

 - Thư ký phiên tòa: Ông  án Tấn T ến - T ư ký Tòa án n ân dân  uyện Tuy 

Phong. 

 - Đại diện Viện kiểm sát huyện Tuy Phong tham gia phiên tòa: Ông Trương 

Vĩn  Vinh - K ểm sát v ên. 

Trong ngày 13 tháng 11 năm 2023, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  uyện Tuy 

Phong xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 117/2023/HSST ngày 02 t áng 10 

năm 2023 t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 141/2023/QĐXXST-HS ngày 30 

t áng 10 năm 2023 đố  vớ  bị cáo: 

Lê Phi Q, s n  năm: 1988 tạ  tỉn  Bìn  T uận;  

Nơ  t ường trú v  c ổ ở: thôn 1, xã P,  uyện Tuy P ong, tỉn  Bìn  T uận; 

G ớ  tín : Nam; Quốc tịc : V ệt Nam; Dân tộc: K n ; Tôn giáo: Không; Trìn  độ 

 ọc vấn: k ông b ết c ữ; Ng ề ng  ệp: lao động b ển; Con ông Lê Phi A (s n  năm 

1958) và bà  u n  T ị N (s n  năm 1959); An , c ị, em ruột: Có 05 ngườ ; Vợ: 

P ạm T ị V, s n  năm 1995; Con: 01 ngườ  con, s n  năm 2022. 

T ền án, t ền sự: Không. 

           Bị cáo bị b t ng y 23 tháng 8 năm 2023 t eo Quyết địn  truy nã,   ện đang 

bị tạm g am tạ  n   tạm g ữ Công an  uyện Tuy P ong, có m t tạ  p  ên tòa.  

- Người bị hại: Lê T ị T, s n  năm 1985.  

Địa c ỉ: K u p ố 6, t ị trấn  ,  uyện Tuy Phong, tỉn  Bìn  T uận (có đơn 

x n xét xử v ng m t). 

- Người làm chứng: 

1. Lâm Dương Quốc P, s n  năm 1985. 

 Địa c ỉ: K u p ố 01, t ị trấn  ,  uyện Tuy P ong, tỉn  Bìn  T uận (v ng 

m t). 
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2. Nguyễn T ị O, s n  năm 1995. 

 Địa c ỉ: K u p ố 01, t ị trấn  ,  uyện Tuy Phong, tỉn  Bìn  T uận (v ng 

m t). 

         3. Lương Văn B, s n  năm 2003. 

         Địa c ỉ: t ôn 1, xã P, huyện Tuy P ong, tỉn  Bìn  T uận (v ng m t). 

         4. Võ Trần Đ, s n  năm 1995. 

         Địa c ỉ: K u p ố 5, t ị trấn  , huyện Tuy P ong, tỉn  Bìn  T uận (v ng 

m t). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắc như sau:  

 Khoảng 13 giờ 30 p út ng y 18 t án  12 năm 2022 Lê Thị T dựng xe mô tô 

hiệu Yama a S r us m u đỏ đen, b ển số 86B1-656.15 trước sân nhà có g n sẵn 

chìa khóa trong ổ k óa xe, xung quan  k ông có tường r o. Đến khoảng 13 giờ 46 

phút cùng ngày Lê Phi Q lén lút đột nhập vào sân nhà lấy trộm xe mô tô của T đ ều 

khiển đến nhà trọ của bạn l  Lâm Dương Quốc P trú tại khu phố 1, thị trấn H, 

huyện Tuy Phong cất giấu. Phát hiện xe mô tô bị mất trộm T liền đ  đến Công an 

thị trấn H trình báo. Công an thị trấn H cùng đội tình nguyện phòng chống tội phạm 

thị trấn H tổ chức truy tìm phát hiện Q đang ở tại nhà trọ của P, khi nhìn thấy lực 

lượng công an Q bung bỏ chạy để lạ  xe mô tô đã trộm c p của T.  

Theo Bản kết luận định giá tài sản số 02/KL-HĐĐG ngày 04.01.2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện Tuy Phong, kết luận: 

 01 c  ếc mô tô 02 bán    ệu Yama a S r us m u đỏ đen trị g á: 20.000.000 

đồng/c  ếc x 90% = 18.000.000 đồng (mườ  tám tr ệu đồng). 

Về tang vật chứng và phần bồi thường dân sự: Sau k   địn  g á Cơ quan 

cản  sát đ ều tra – Công an  uyện Tuy P ong đã trao trả lạ  c o bị  ạ  Lê T ị T 01 

xe mô tô   ệu Yama a S r us m u đỏ đen, b ển số 86B1-656.15, Lê T ị T không 

yêu cầu bồ  t ường dân sự. 

          Tại bản Cáo trạng số: 135/CT-VKSTP-HS, ngày 02 tháng 10 năm 2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong đã truy tố bị cáo Lê Phi Q về tộ  “Trộm 

c p t   sản” t eo k oản 1 Đ ều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổ  bổ sung năm 

2017). 

Tại phiên tòa: 

-  k ến của đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân  uyện Tuy P ong: v n g ữ 

nguyên quyết địn  truy tố và bổ sung t êm tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự 

“p ạm tộ  lần đầu và t uộc trường  ợp ít ng  êm trọng”. Đề ng ị  ộ  đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo Lê Phi Q p ạm tộ “Trộm cắp tài sản”t eo k oản 1 Đ ều 173 Bộ 

luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổ  bổ sung năm 2017).  p dụng k oản 1 Đ ều 173; 

đ ểm i, s k oản 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 38 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổ  bổ sung 

năm 2017) đề ng ị xử p ạt bị cáo Lê Phi Q mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù về 
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tộ  “Trộm c p t   sản”, t ờ  g an c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ ng y 23 t áng 8 

năm 2023. 

- Lờ  nó  sau cùng của Bị cáo: bị cáo b ết l  , t ừa n ận   n  v  p ạm tộ , bị 

cáo b ết bị cáo v  p ạm p áp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về   n  v , quyết địn  tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công an  uyện Tuy 

Phong, Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân  uyện Tuy Phong, K ểm sát v ên: 

Trong quá trìn  đ ều tra, truy tố đã t ực   ện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, 

t ủ tục quy địn  của Bộ luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra cũng n ư tạ  p  ên 

tòa, bị cáo, bị  ạ  v  n ững ngườ  t am g a tố tụng k ác k ông có ngườ  nào có ý 

k ến  o c k  ếu nạ  gì về   n  v , quyết địn  của Cơ quan t ến   n  tố tụng, ngườ  

t ến   n  tố tụng. Do đó có đủ cơ sở k ẳng địn  các   n  v , trìn  tự t ủ tục tố tụng 

cũng n ư các quyết địn  của Cơ quan t ến   n  tố tụng, ngườ  t ến   n  tố tụng đã 

t ực   ện đều  ợp p áp đúng quy địn  của p áp luật. 

    [2] Tạ  p  ên tòa, bị  ạ  Lê T ị T và n ững ngườ  l m c ứng đã được tr ệu tập 

 ợp lệ n ưng v ng m t k ông có lý do. Xét t ấy, trong quá trìn  đ ều tra t ì n ững 

ngườ  nêu trên đã có lờ  k a  rõ r ng về các tìn  t ết của vụ án, v ệc v ng m t của 

n ững ngườ  nêu trên k ông gây trở ngạ  cho v ệc g ả  quyết vụ án nên  ộ  đồng xét 

xử căn cứ v o k oản 1 Đ ều 292, k oản 1 Đ ều 293 của Bộ luật tố tụng  ìn  sự v n 

t ến   n  xét xử vụ án theo quy địn  của p áp luật n ư đề ng ị của đạ  d ệnV ện k ểm 

sát tạ  p  ên tòa.  

  [3] Về c ứng cứ buộc tộ  bị cáo: Tạ  p  ên tòa sơ t ẩm, bị cáo t ừa n ận 

  n  v  p ạm tộ  của bị cáo n ư nộ  dung cáo trạng đã nêu, bị cáo k ẳng địn  

n ững lờ  k a  của bị cáo trong quá trìn  đ ều tra vụ án l   o n to n tự nguyện, bị 

cáo k ông bị bức cung v  cáo trạng của V ện k ểm sát n ân dân  uyện Tuy Phong 

truy tố bị cáo l   o n to n đúng, k ông oan sa . Lờ  n ận tộ  của bị cáo tạ  p  ên 

tòa p ù  ợp vớ  lờ  k a  của bị cáo tạ  Cơ quan đ ều tra, p ù  ợp vớ  lờ  k a  của 

ngườ  bị  ạ  v  các c ứng cứ k ác đã được t u t ập trong  ồ sơ vụ án đã được 

t ẩm tra tạ  p  ên tòa. Do đó  ộ  đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận v o k oảng 13 

g ờ 46 p út ng y 18.12.2022 tạ  k u p ố 6, t ị trấn  ,  uyện Tuy P ong, tỉn  Bìn  

T uận bị cáo Lê Phi Q đã có   n  v  c  ếm đoạt 01 xe mô tô   ệu Yama a S r us 

m u đỏ đen, b ển số 86B1-656.15 của Lê T ị T, t eo kết luận địn  g á t   sản t ì t   

sản bị c  ếm đoạt trị g á 18.000.000 đồng (mườ  tám tr ệu đồng).   n  v  của bị 

cáo đã đủ các yếu tố cấu t  n  tộ  “Trộm c p t   sản” t eo quy địn  tạ  k oản 1 

Đ ều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổ  bổ sung năm 2017). 

Do đó, Cáo trạng số: 135/CT-VKSTP- S, ng y 02 t áng 10 năm 2023 của 

V ện k ểm sát n ân dân  uyện Tuy P ong đã truy tố bị cáo Lê Phi Q về tộ “Trộm 

cắp tài sản” t eo k oản 1 Đ ều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổ  bổ sung 

năm 2017) là hoàn toàn có căn cứ đúng ngườ , đúng tộ  v  đúng quy địn  p áp luật. 
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[4] Về tín  c ất, mức độ   n  v  p ạm tộ ; tìn  t ết tăng n ng, g ảm n ẹ 

trác  n  ệm  ìn  sự của bị cáo: 

      -Bị cáo Lê Phi Q l  công dân có đủ năng lực trác  n  ệm  ìn  sự, bị cáo 

b ết trộm c p t   sản của ngườ  k ác l  v  p ạm p áp luật n ưng vớ  bản tín  t am 

lam lợ  dụng sự sơ  ở t  ếu cản  g ác trong v ệc quản lý t   sản của c ủ t   sản, bị 

cáo đã lén lút c  ếm đoạt 01 xe mô tô   ệu Yama a S r us m u đỏ đen, b ển số 

86B1-656.15 của Lê T ị T.   n  v  của bị cáo rất nguy   ểm c o xã  ộ , t ực   ện 

vớ  l   cố ý trực t ếp, đã xâm p ạm đến quyền sở  ữu t   sản của công dân, gây mất 

trật tự trị an tạ  địa p ương nên cần xử lý ng  êm. 

      -Về tín  t ết tăng n ng trác  n  ệm  ìn  sự: k ông có. 

             -Về tín  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự: trong quá trìn  đ ều tra cũng 

n ư tạ  phiên tòa bị cáo đã t  n  k ẩn k a  báo, p ạm tộ  lần đầu t uộc trường  ợp 

ít ng  êm trọng, t   sản đã được t u  ồ  trả lạ  cho bị  ạ . Đây là n ững tìn  t ết 

g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự quy địn  tạ  đ ểm i, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 Bộ 

luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổ , bổ sung năm 2017) cần áp dụng k   lượng  ìn  

p ạt đố  vớ  bị cáo. 

             Trên cơ sở căn n  c tín  c ất v  mức độ nguy   ểm c o xã  ộ  của   n  v  

p ạm tộ , các tìn  t ết  tăng n ng, g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự v  n ân t ân của bị 

cáo,  ộ  đồng xét xử xét cần các  ly bị cáo ra k ỏ  xã  ộ  một t ờ  g an n  m g áo 

dục bị cáo để bị cáo có t ờ  g an r n luyện bản t ân trở t  n  công dân có ích cho 

xã  ộ  đồng t ờ  n  m để răn đe v  p òng ngừa tộ  p ạm c ung. 

[5] Về tang vật c ứng:  Qúa trìn  đ ều tra, Cơ quan cản  sát đ ều tra Công 

an  uyện Tuy P ong đã trả lạ  t   sản c o bị  ạ  l  có căn cứ.  

[6] Về trác  n  ệm dân sự: Bị  ạ  đã n ận lạ  t   sản xe mô tô   ệu Yama a 

S r us m u đỏ đen, b ển số 86B1-656.15, bị  ạ  k ông yêu cầu bị cáo bồ  t ường gì 

k ác về trác  n  ệm dân sự do đó  ộ  đồng xét xử k ông xem xét, gả  quyết. 

            [7] Đố  vớ  quan đ ểm của đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân  uyện Tuy 

P ong tạ  p  ên tòa l  có căn cứ đúng p áp luật, nên được  ộ  đồng xét xử c ấp 

n ận. 

            [8] Về án p í: Bị cáo p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy địn  tạ  

k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụng  ìn  sự v  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 

ng y 30/12/2016 quy địn  về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án 

p í v  lệ p í Tòa án của p áp luật. 

  [9] Về quyền k áng cáo: bị cáo, bị  ạ  có quyền k áng cáo t eo quy địn  

của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                        QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ: K oản 1 Đ ều 173; đ ểm i, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 38, 

k oản 1 Đ ều 50 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa đổ , bổ sung năm 2017). 

            T   n   : Bị cáo Lê Phi Q p ạm tộ  “Trộm c p t   sản”. 
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   Xử phạt: Bị cáo Lê Phi Q  09 (chín) tháng tù, t ờ  g an tù tín  từ ng y 23 

t áng 8 năm 2023.  

2. Về án phí: Căn cứ k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụng  ìn  sự 2015; đ ểm 

a k oản 1 Đ ều 23 Ng ị quyết số: 326/2016/UBTVQ 14 ng y 30/12/2016 của Ủy 

ban t ường vụ Quốc  ộ  quy địn  mức t u, m ễn, g ảm, t u nộp, quản lý v  sử 

dụng án p í v  lệ p í Tòa án. 

Buộc bị cáo Lê Phi Q p ả  nộp 200.000đồng  Hai trăm ngh n đồng  án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm. 

3. Về quyền k áng cáo: Căn cứ Đ ều 331 v  Đ ều 333 của Bộ luật tố tụng 

 ìn  sự.  

  n xử công k a  có m t bị cáo. Bị cáo có quyền k áng cáo bản án  ìn  sự 

sơ t ẩm trong t ờ   ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án (ng y 13 t áng 11 năm 2023). 

   Bị  ạ  Lê T ị T v ng m t tạ  p  ên tòa có quyền k áng cáo bản án trong 

t ờ   ạn 15 ng y kể từ ng y n ận được bản án  o c ng y bản án được n êm yết 

t eo quy địn  của p áp luật./. 

 
Nơi nhận: 

- T ND t nh B nh Thuận  

- VK ND t nh B nh Thuận  

-  ở Tư pháp t nh B nh Thuận  

- VK ND huyện Tuy Phong  

- C ng an huyện Tuy Phong  

- Chi cục TH D  huyện Tuy Phong  

- UBND địa phương nơi bị cáo cư trú. 

- Bị cáo  bị hại  

- Lưu: Hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                     H ỳnh Hải Â  
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